


MỤC LỤC

FAQ PRU-Bảo Vệ Tối Đa 02

I.           THÔNG TIN CHUNG VỀ SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

1. Sản phẩm PRU-Bảo Vệ Tối Đa là sản phẩm gì?

2. Ai có thể tham gia sản phẩm PRU-Bảo Vệ Tối Đa?

3. Thời hạn hợp đồng của sản phẩm này là bao lâu?

4. Thời hạn đóng phí của sản phẩm này là bao lâu?

5. Thời hạn đóng phí dự kiến là gì?

6. Thời hạn cân nhắc 21 ngày khi tham gia bảo hiểm là gì?

II. QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

7. PRU-Bảo Vệ Tối Đa có những quyền lợi gì?

8. Loại trừ khi Người Được Bảo Hiểm tử vong bao gồm những trường hợp nào?

9. Loại trừ khi Người Được Bảo Hiểm bị TTTBVV bao gồm những trường hợp nào?

10. Mục tiêu đầu tư và chính sách đầu tư của Quỹ Liên kết chung là gì?

11. Khi tham gia PRU-Bảo Vệ Tối Đa, tôi nhận được lãi từ kết quả hoạt động của

 Quỹ Liên Kết Chung như thế nào? 

12. Tần suất cập nhật lãi suất công bố là bao lâu?

13. HĐBH của tôi sẽ đáo hạn khi nào và khi đáo hạn nếu Người Được Bảo Hiểm còn sống thì sao?

III. QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

14. Tôi có những quyền gì với Sản phẩm PRU-Bảo Vệ Tối Đa? 

15. Khi nào tôi có thể thực hiện quyền thay đổi kế hoạch bảo hiểm?

 Có những điều kiện gì đi kèm khi tôi thực hiện thay đổi kế hoạch bảo hiểm?

16. Tôi có thể thay đổi Số tiền bảo hiểm (STBH) trong thời gian hợp đồng có hiệu lực không?

17. Quyền đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm được thực hiện như thế nào?

18. Tôi có thể đóng phí bảo hiểm đóng thêm từ lúc nào? Có bị giới hạn gì không? 

19. Tôi có được rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng không? Nếu có thì có giới hạn số lần

 rút hoặc số tiền rút hoặc các giới hạn khác không? Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng 

 có mất phí không?

20. Nếu Bên Mua Bảo Hiểm tham gia kế hoạch bảo hiểm cơ bản và thực hiện rút tiền,

 Giá trị tài khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn STBH thì khi đó STBH bị điều chỉnh giảm

 như thế nào?

21. Tôi có thể linh hoạt đóng phí không và trong lúc áp dụng Quyền Linh Hoạt Đóng Phí

 tôi được và không được thực hiện những quyền gì?

22. Quyền linh hoạt đóng phí có áp dụng cho Sản Phẩm Bảo Hiểm Bán Cùng hay không?

23. Nếu tôi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn thì tôi sẽ nhận lại gì?
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IV. PHÍ BẢO HIỂM, CƠ CHẾ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, CÁC KHOẢN PHÍ TÍNH CHO BMBH

24. Khi tham gia PRU-Bảo Vệ Tối Đa, tôi bị tính những khoản phí nào?

25. Phí bảo hiểm tôi đóng được phân bổ như thế nào?

V. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHÁC

26. Hợp đồng bảo hiểm của tôi bị mất hiệu lực khi nào?

27. Để khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, tôi cần thực hiện những gì?

28. Hợp đồng bảo hiểm của tôi bị chấm dứt hiệu lực khi nào?
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1. Sản phẩm PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA là sản phẩm gì?

2. Ai có thể tham gia sản phẩm PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA?

3. Thời hạn hợp đồng của sản phẩm này là bao lâu?

Sản phẩm bảo hiểm PRU-Bảo Vệ Tối Đa là Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc dòng Bảo hiểm
Liên kết chung. Do đó đặc tính của sản phẩm vừa có quyền lợi bảo hiểm rủi ro khi Người Được
Bảo Hiểm (NĐBH) tử vong hoặc bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn (TTTBVV) vừa có quyền lợi đầu tư.

Thời hạn hợp đồng được tính từ thời điểm HĐBH có hiệu lực đến khi NĐBH đạt 100 tuổi.

BMBH của sản phẩm này là:

i. Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc

ii. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tại 
thời điểm giao kết Hợp Đồng Bảo Hiểm; và là bên kê khai và ký tên trên Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm và 
đóng phí bảo hiểm.

NĐBH của sản phẩm này phải nằm trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi – 70 tuổi vào thời điểm tham gia
Hợp Đồng Bảo Hiểm (HĐBH) và thỏa mãn các điều kiện của quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. 
Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn Hợp Đồng là 100 tuổi.
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4. Thời hạn đóng phí của sản phẩm này là bao lâu?

5. Thời hạn đóng phí dự kiến là gì?

Là thời hạn Khách hàng dự định đóng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản của PRU-Bảo Vệ Tối Đa. Thời hạn đóng phí 
dự kiến có thể ngắn hơn hoặc bằng Thời hạn đóng phí theo quy định của sản phẩm, tùy theo
khả năng và nhu cầu tài chính của BMBH. 

Thời hạn đóng phí dự kiến được thể hiện trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm Nhân Thọ và Tài liệu
minh họa bán hàng.

6. Thời hạn cân nhắc 21 ngày khi tham gia bảo hiểm là gì?

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày BMBH ký xác nhận đã nhận được bản giấy của một số tài liệu của
Bộ HĐBH theo quy định tại Quy Tắc và Điều Khoản Sản Phẩm, BMBH có quyền từ chối tiếp tục
tham gia bảo hiểm. Trong trường hợp này, HĐBH sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm Prudential
xác nhận bằng văn bản yêu cầu nêu trên, và Prudential sẽ hoàn lại cho BMBH (tổng) phí bảo hiểm đã 
đóng của Sản Phẩm này, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí khám, xét nghiệm y khoa, nếu có.

Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Khách hàng không bắt buộc phải đóng phí 
đến hết thời hạn này.

Thời hạn đóng phí bắt buộc của sản phẩm này là 4 Năm Hợp Đồng đầu tiên. Trong 4 năm này, HĐBH 
sẽ bị mất hiệu lực nếu Phí Bảo Hiểm Cơ Bản không được đóng đầy đủ và đúng hạn.

Kể từ Năm Hợp Đồng thứ 5, Khách hàng có thể đóng phí theo Thời hạn đóng phí dự kiến trong bảng 
minh họa hoặc linh hoạt đóng phí (tăng/giảm/tạm ngưng) tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên việc 
giảm/tạm ngưng đóng phí trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm và HĐBH có 
thể bị mất hiệu lực nếu Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng (GTTKHĐ) không đủ để trả Phí Rủi Ro và/hoặc
Phí Quản Lý Hợp Đồng. 

Khách hàng nên duy trì việc đóng phí đều đặn và đóng thêm phí bảo hiểm nhằm đảm bảo tính
hiệu lực của hợp đồng và duy trì mục tiêu bảo vệ, tích lũy theo kế hoạch.
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QUYỀN LỢI
CỦA SẢN PHẨM

PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

II.
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PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA



QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM RỦI RO
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7. PRU-Bảo Vệ Tối Đa có những quyền lợi gì?

II. QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

Bao gồm Quyền Lợi Bảo Hiểm Tử Vong và Quyền Lợi Bảo Hiểm Thương Tật 
Toàn Bộ Vĩnh Viễn (TTTBVV), nếu Prudential đã chi trả cho một trong hai 
quyền lợi này thì sẽ không chi trả cho quyền lợi còn lại. 
Khách hàng có thể chọn kế hoạch bảo hiểm cơ bản, hoặc nâng cao. Theo đó 
nếu Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) tử vong hoặc bị Thương Tật Toàn Bộ
Vĩnh Viễn, Prudential sẽ chi trả: 

Nếu NĐBH là trẻ em dưới 4 tuổi Tử vong hoặc TTTBVV, Prudential sẽ chi trả 
quyền lợi theo các mức khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của NĐBH. Vui lòng 
tham khảo về giới hạn chi trả tại Quy Tắc và Điều Khoản Sản phẩm.

*Lưu ý:
Quyền lợi TTTBVV sẽ chấm dứt vào Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng ngay sau sinh 

nhật lần thứ 80 của NĐBH. 

Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao sẽ được tự động chuyển về Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ 

Bản vào Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 71 của NĐBH.

Các quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả sau khi khấu trừ (các) Khoản Nợ, nếu có.
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7. PRU-Bảo Vệ Tối Đa có những quyền lợi gì?

Nếu BMBH đạt điều kiện nhận thưởng quy định trong Quy Tắc và Điều Khoản 
sản phẩm, Prudential sẽ chi trả các khoản thưởng sau: 

II. QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

QUYỀN LỢI
ĐẦU TƯ

Hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ Quỹ Liên Kết Chung tương ứng với lãi suất 
do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức Lãi Suất Đầu Tư Cam Kết 
Tối Thiểu quy định tại bảng sau:

Quyền lợi đáo hạn:

Nhận 100% Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng, bao gồm
GTTK Cơ Bản và GTTK Đóng Thêm tại thời điểm đáo hạn.

QUYỀN LỢI
THƯỞNG KHÁC
Nhằm Gia Tăng

Giá Trị Tài Khoản

QUYỀN LỢI



i. NĐBH mưu toan tự tử, tự tử không thành hoặc tự gây thương tích dẫn đến TTTBVV; hoặc

ii. Do lỗi cố ý của NĐBH và/hoặc BMBH và/hoặc NTH; hoặc

iii. Do hành vi phạm tội của BMBH và/hoặc NĐBH và/hoặc NTH gây ra cho NĐBH; hoặc

iv. NĐBH tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến 
bay dân dụng; hoặc

v. NĐBH sử dụng bất kỳ loại chất gây nghiện, ma túy, chất kích thích mà vi phạm pháp luật hoặc 
không theo chỉ định của Bác Sỹ. 
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8. Loại trừ khi NĐBH tử vong bao gồm những trường hợp nào?

Prudential sẽ không chi trả Quyền Lợi Bảo Hiểm Tử Vong nếu NĐBH tử vong do bất kỳ lý do nào dưới 
đây gây ra, dù trực tiếp hay gián tiếp:

NĐBH tự tử hoặc tự gây thương tích, trong vòng 02 năm kể từ ngày BMBH nộp khoản Phí Bảo Hiểm 
Cơ Bản đầu tiên hoặc kể từ ngày HĐBH khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy ngày nào đến sau. 

Trường hợp HĐBH có tăng STBH so với lúc phát hành, phần tăng thêm của STBH cũng áp dụng loại 
trừ tại Điều này trong vòng 02 năm tính từ ngày có hiệu lực của việc tăng STBH hoặc từ ngày HĐBH 
khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc

Lỗi cố ý của BMBH hoặc Người Thụ Hưởng (NTH); hoặc

Hành vi phạm tội của BMBH và/hoặc NTH gây ra cho NĐBH; hoặc

NĐBH bị thi hành án tử hình; hoặc

NĐBH nhiễm HIV, bị AIDS hoặc các bệnh liên quan đến HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV 
hoặc bị AIDS như là hậu quả của nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là 
một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc

NĐBH sử dụng bất kỳ loại chất gây nghiện, ma túy, chất kích thích mà vi phạm pháp luật hoặc không 
theo chỉ định của Bác Sỹ.

Prudential sẽ không chi trả Quyền Lợi Bảo Hiểm TTTBVV nếu tình trạng TTTBVV của Người Được Bảo Hiểm:

a.   Đã xảy ra trước Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng, hoặc trước ngày HĐBH khôi phục hiệu lực gần 
nhất, tùy ngày nào đến sau.

Trường hợp HĐBH có tăng STBH so với lúc phát hành, phần tăng thêm của STBH cũng áp dụng loại 
trừ tại Điều này đối với các tình trạng TTTBVV của NĐBH đã xảy ra trước ngày có hiệu lực của việc tăng 
STBH hoặc trước ngày HĐBH khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc

b.    Do bất kỳ lý do nào dưới đây gây ra, dù trực tiếp hay gián tiếp:

9. Loại trừ khi NĐBH bị TTBVV bao gồm những trường hợp nào?

II. QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA



13. HĐBH của tôi sẽ đáo hạn khi nào và
khi đáo hạn nếu NĐBH còn sống thì sao?

Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng là ngày liền sau ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm (ngày kỷ niệm năm
Hợp Đồng ngay sau khi NĐBH đạt 100 tuổi) và được ghi trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm nếu HĐBH 
còn hiệu lực đến thời điểm đó.

Nếu HĐBH còn hiệu lực và NĐBH còn sống vào Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng, Prudential sẽ chi trả 1 lần 
cho BMBH toàn bộ GTTKHĐ. 

Quyền Lợi Đáo Hạn Hợp Đồng được chi trả sau khi khấu trừ (các) Khoản Nợ, nếu có.
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Mục tiêu đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung là tạo nguồn thu nhập tương đối ổn định với tỷ lệ lãi suất cao 
hơn lãi suất tiền gửi ngắn hạn bằng cách đầu tư vào danh mục đầu tư tài sản có gốc tiền tệ là VNĐ, 
đảm bảo tỷ suất đầu tư cam kết tối thiểu. 

Prudential sẽ thực hiện chính sách đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài 
sản có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền 
gửi ngân hàng, đồng thời đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn như chứng khoán chưa 
niêm yết và chứng khoán đang được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

11. Khi tham gia PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA, tôi nhận được lãi từ kết quả
hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung như thế nào? 

12. Tần suất cập nhật lãi suất công bố là bao lâu?

Lãi suất đầu tư công bố được cập nhật hàng quý trên cổng thông tin điện tử của công ty
Thông tin Quỹ liên kết chung | Prudential Việt Nam.

II. QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

10. Mục tiêu đầu tư và chính sách đầu tư của Quỹ Liên kết chung là gì?

Khi tham gia sản phẩm PRU-Bảo Vệ Tối Đa, Khách hàng có quyền hưởng lãi từ kết quả hoạt động của 
Quỹ Liên Kết Chung. 

GTTKHĐ sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất đầu tư do Prudential công bố trên cổng
thông tin điện tử của công ty và mức lãi suất đầu tư công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất đầu tư 
cam kết tối thiểu trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng.

https://www.prudential.com.vn/vi/thong-tin-cac-quy-dau-tu/quy-lien-ket-chung/
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Khách hàng có quyền thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm trong thời gian HĐBH có hiệu lực trong các 
trường hợp sau:

a. Trong Thời Hạn Cân Nhắc; và/hoặc

b. Kể từ Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng thứ 2

BMBH có thể thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm tối đa 2 lần trong suốt thời gian có hiệu lực của HĐBH và 
không quá 1 lần trong một Năm Hợp Đồng.

Việc thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng ngay sau ngày 
Prudential chấp thuận yêu cầu thay đổi. 

Sau khi việc thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm có hiệu lực, STBH sẽ không thay đổi, tuy nhiên Phí Rủi Ro sẽ 
được thay đổi tương ứng và sẽ dẫn đến thay đổi GTTKHĐ. 

(*) Quyền linh hoạt đóng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản, Khách hàng có thể tham khảo quyền này tại câu hỏi số 21

15. Khi nào tôi có thể thực hiện quyền thay đổi kế hoạch bảo hiểm?
Có những điều kiện gì đi kèm khi tôi thực hiện thay đổi kế hoạch bảo hiểm?

Lưu ý khi thay đổi từ kế hoạch bảo hiểm cơ bản sang kế hoạch bảo hiểm nâng cao:
Chỉ được thực hiện trước Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 71 của NĐBH

BMBH và NĐBH cần đáp ứng các điều kiện thẩm định của Prudential.  

Không áp dụng khi Khách hàng sử dụng quyền linh hoạt đóng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản

Lưu ý khi thay đổi từ kế hoạch bảo hiểm nâng cao sang kế hoạch bảo hiểm cơ bản:
Không có giới hạn độ tuổi tối đa của NĐBH khi thực hiện quyền

NĐBH không cần trải qua tái thẩm định

Được thực hiện quyền trong trường hợp BMBH sử dụng quyền linh hoạt đóng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản.

III. QUYỀN CỦA BMBH ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

Trong thời gian có hiệu lực của HĐBH, BMBH có các quyền sau đây:

Quyền thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm

Quyền thay đổi Số Tiền Bảo Hiểm

Quyền Đảm bảo Gia tăng Số Tiền Bảo Hiểm

Quyền tham gia Bảo Hiểm Bán Cùng

Quyền đóng thêm Phí Bảo Hiểm

Quyền rút tiền từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng

Quyền Chấm dứt HĐBH trước thời hạn

Các quyền khác theo quy định của pháp luật và theo Quy Tắc và Điều Khoản Sản Phẩm.

Khách hàng vui lòng tham khảo Quy Tắc và Điều Khoản sản phẩm để hiểu thêm về từng Quyền của BMBH

14. Tôi có những quyền gì với Sản phẩm PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA?



16. Tôi có thể thay đổi STBH trong thời gian Hợp Đồng có hiệu lực không?

BMBH có quyền thay đổi STBH trong thời gian HĐBH có hiệu lực trong các trường hợp sau:

a. Trong Thời Hạn Cân Nhắc; và/hoặc

b. Kể từ Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng thứ 2

BMBH có thể thay đổi STBH tối đa 1 lần trong một Năm Hợp Đồng. 

Lưu ý khi BMBH thực hiện quyền tăng STBH:

Chỉ được thực hiện trước Ngày Kỷ Niệm Năm Hợp Đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 71 của NĐBH

BMBH và NĐBH cần đáp ứng các điều kiện thẩm định của Prudential.  

Không áp dụng khi Khách hàng sử dụng quyền linh hoạt đóng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản

Lưu ý khi BMBH thực hiện quyền giảm STBH:

NĐBH không cần trải qua tái thẩm định

Được thực hiện quyền trong trường hợp BMBH sử dụng quyền linh hoạt đóng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản.

Việc thay đổi STBH của sản phẩm bảo hiểm chính chỉ có hiệu lực từ Ngày kỷ niệm năm Hợp Đồng 
ngay sau khi yêu cầu của BMBH được chấp thuận. 

Trong trường hợp này, Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm rủi ro và các điều kiện khác có liên quan của 
Hợp Đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Ngoài ra, BMBH còn có thể yêu cầu tăng STBH theo quy định của Quyền lợi đảm bảo gia tăng STBH và 
quyền lợi này tách bạch với quyền lợi nêu trên.

(*) Quyền linh hoạt đóng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản, Khách hàng có thể tham khảo quyền này tại câu hỏi số 21
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III. QUYỀN CỦA BMBH ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA



Lưu ý điều kiện áp dụng quyền đảm gia tăng STBH:

Hợp Đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

BMBH gửi yêu cầu trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Yêu cầu được gửi trước ngày kỷ niệm Hợp Đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 60 của NĐBH.

STBH tăng thêm tối đa 50% STBH tại thời điểm phát hành Hợp Đồng nhưng không quá 500 triệu.

STBH mới sẽ có hiệu lực vào ngày kỷ niệm năm Hợp Đồng ngay khi yêu cầu tăng STBH được cty chấp thuận

(Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm rủi ro và các điều kiện khác có liên quan của Hợp Đồng bảo hiểm sẽ được

điều chỉnh tương ứng)

18. Tôi có thể đóng phí bảo hiểm đóng thêm từ lúc nào?
Có bị giới hạn gì không?

Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi đã đóng đủ Phí bảo hiểm đến hạn, BMBH có quyền đóng
Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm để gia tăng GTTK Đóng Thêm. 

Trong mỗi Năm Hợp Đồng, Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm tối đa bằng 5 lần của Phí BH Cơ Bản quy năm 
của Năm Hợp Đồng hiện tại.
Lưu ý: Việc đóng Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm không làm gia tăng STBH.

FAQ PRU-Bảo Vệ Tối Đa 15

III. QUYỀN CỦA BMBH ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

Con của NĐBH
bắt đầu vào học cấp 1/ 

cấp 2/ cấp 3/ Đại học

17. Quyền đảm bảo gia tăng STBH được thực hiện như thế nào?

Trong suốt thời hạn Hợp Đồng, BMBH được thực hiện tối đa 2 lần quyền quyền yêu cầu tăng STBH mà 
không cần thẩm định sức khỏe khi:
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19. Tôi có được rút tiền từ GTTKHĐ không?
Nếu có thì có giới hạn số lần rút hoặc số tiền rút hoặc các giới hạn

khác không? Rút tiền từ GTTKHĐ có mất phí không?

BMBH có quyền yêu cầu rút tiền từ GTTKHĐ mà không bị giới hạn số lần rút trong năm và phí rút tiền 
không được áp dụng.
Các khoản rút tiền từ GTTKHĐ sẽ được thực hiện theo thứ tự từ GTTK Đóng Thêm trước, sau đó đến 
GTTK Cơ Bản.

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Từ năm
Hợp Đồng 6 trở đi

Năm
Hợp Đồng

GTTK Cơ Bản 
tối thiểu
sau khi rút:

Không áp dụng 5 triệu đồng

Giá trị nhỏ hơn giữa
(100% Phí BH cơ bản năm đầu,

20 triệu đồng)

20. Nếu BMBH tham gia kế hoạch bảo hiểm cơ bản và thực hiện
rút tiền, STBH sau khi rút nhỏ hơn STBH thì khi đó STBH bị điều chỉnh 

giảm như thế nào?

Khi NĐBH tham gia kế hoạch bảo hiểm cơ bản và thực hiện rút tiền từ GTTK Cơ Bản. GTTK Cơ Bản
sau khi rút tiền nhỏ hơn STBH thì STBH sẽ được điều chỉnh như sau:

Trường hợp 1: Nếu GTTK Cơ Bản trước khi rút nhỏ hơn STBH, STBH sẽ được điều chỉnh giảm
tương ứng với số tiền đã rút

Trường hợp 2: Nếu GTTK Cơ Bản trước khi rút lớn hơn STBH, STBH sẽ được điều chỉnh giảm bằng 
GTTK Cơ Bản sau khi rút tiền.

III. QUYỀN CỦA BMBH ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA

Lưu ý:
      Rút tiền từ GTTK Đóng Thêm: BMBH có thể yêu cầu rút tiền vào bất kỳ lúc nào trong Thời hạn
Hợp Đồng và có thể rút 100% GTTK Đóng Thêm
       Rút tiền từ GTTK Cơ Bản: Khách hàng có thể rút tiền kể từ ngày kỷ niệm năm Hợp Đồng thứ 2 với 
điều kiện như sau:

• Sau khi rút tiền, GTTK cơ bản không thấp hơn mức quy định sau của Prudential:

• GTTK Cơ Bản tối thiểu sau khi rút tiền có thể thay đổi theo quy định của Prudential tại từng thời 
điểm và được cập nhật tương ứng. 

• Khi rút tiền từ GTTK Cơ Bản, nếu BMBH tham gia kế hoạch bảo hiểm cơ bản, STBH sẽ bị điều 
chỉnh giảm tương ứng nếu GTTK Cơ Bản sau khi rút nhỏ hơn STBH. Tuy nhiên, STBH sau khi giảm 
không được nhỏ hơn STBH tối thiểu theo quy định của Prudential.
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23. Nếu tôi yêu cầu chấm dứt HĐBH trước hạn thì tôi sẽ nhận lại gì?

Trong trường hợp BMBH gửi yêu cầu chấm dứt HĐBH trước thời hạn bằng văn bản, Prudential sẽ chi 
trả Giá Trị Hoàn Lại, sau khi khấu trừ (các) Khoản Nợ, nếu có. Giá Trị Hoàn Lại bằng Giá Trị Tài Khoản 
Hợp Đồng vào ngày chấm dứt HĐBH trừ đi Phí Chấm Dứt Hợp Đồng Trước Hạn.

Khách hàng có quyền linh hoạt đóng Phí bảo hiểm cơ bản (tăng/giảm/tạm ngưng) trong bất kỳ thời 
điểm nào kể từ Năm Hợp Đồng thứ 5 trở đi với điều kiện HĐBH còn hiệu lực và GTTK Hợp Đồng tại 
thời điểm Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm cơ bản còn đủ để trả cho Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý 
Hợp Đồng như quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm.

Việc tạm ngưng đóng phí bảo hiểm này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm và Hợp Đồng bảo 
hiểm có thể bị mất hiệu lực trong trường hợp GTTK Hợp Đồng không đủ để khấu trừ phí bảo hiểm rủi 
ro và/hoặc phí quản lý hợp đồng đến hạn.

Lưu ý: Trong thời gian linh hoạt đóng phí bảo hiểm cơ bản:

BMBH được thực hiện những quyền sau:
Rút tiền từ GTTKHĐ

Giảm STBH

Đổi từ kế hoạch bảo hiểm nâng cao sang kế hoạch bảo hiểm cơ bản

Bổ sung hoặc chấm dứt (các) bảo hiểm bán cùng

Không được thực hiện những quyền sau:
Đóng thêm phí bảo hiểm

Tăng STBH

Đổi từ kế hoạch bảo hiểm cơ bản sang kế hoạch bảo hiểm nâng cao

21. Tôi có thể linh hoạt đóng phí không và trong lúc áp dụng
Quyền Linh Hoạt Đóng Phí tôi được và không được thực hiện những 

quyền gì?

22. Quyền linh hoạt đóng phí có áp dụng cho
sản phẩm bảo hiểm bán cùng hay không?

Quyền linh hoạt đóng phí không áp dụng cho (các) sản phẩm bảo hiểm bán cùng. Nếu Khách 
hàng không đóng đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bảo hiểm bán cùng, sau 60 
ngày gia hạn đóng phí, (các) sản phẩm bảo hiểm bán cùng sẽ bị mất hiệu lực.

III. QUYỀN CỦA BMBH ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM PRU-BẢO VỆ TỐI ĐA



FAQ PRU-Bảo Vệ Tối Đa 18

PHÍ BẢO HIỂM,
CƠ CHẾ PHÂN BỔ

PHÍ BẢO HIỂM,
CÁC KHOẢN PHÍ
TÍNH CHO BMBH

IV.



FAQ PRU-Bảo Vệ Tối Đa 19

24. Khi tham gia PRU-Bảo Vệ Tối Đa, tôi bị tính những khoản phí nào?

Trừ trường hợp Khách Hàng có yêu cầu phân bổ khác, số tiền phí bảo hiểm đã nộp cho Sản Phẩm Bảo 
Hiểm Chính sẽ được phân bổ theo thứ tự như sau:

i. Phí Bảo Hiểm Cơ Bản;

ii. Khoản tiền còn lại, nếu có, sẽ được tự động phân bổ vào Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm với hạn mức 
tối đa quy định trong Quy Tắc và Điều Khoản Sản Phẩm.

25. Phí bảo hiểm tôi đóng được phân bổ như thế nào?

IV. PHÍ BẢO HIỂM, CƠ CHẾ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM, CÁC KHOẢN PHÍ
TÍNH CHO BMBH

Phí Ban Đầu: là khoản tiền mà Prudential được phép khấu trừ trước khi Phí bảo hiểm được phân bổ 
vào Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm tương ứng. 

Phí Rủi Ro: khoản phí được dùng để đảm bảo chi trả Quyền Lợi Bảo Hiểm Rủi Ro cho Sản Phẩm 
PRU-Bảo Vệ Tối Đa và được khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng.

Phí Quản Lý Hợp Đồng: được dùng bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì HĐBH và cung cấp 
thông tin liên quan đến HĐBH cho BMBH. Phí Quản Lý Hợp Đồng được khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị 
Tài Khoản Hợp Đồng.

Phí Quản Lý Quỹ: để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ Liên Kết Chung. Vào Ngày Hiệu Lực
Hợp Đồng và các Ngày Kỷ Niệm Tháng Hợp Đồng, Phí Quản Lý Quỹ được khấu trừ từ Lãi suất đầu tư 
thực tế dự kiến để xác định mức Lãi suất đầu tư công bố. 

Phí Chấm Dứt Hợp Đồng Trước Hạn: được dùng để bù đắp các khoản chi phí hợp lý có liên quan đến 
việc BMBH yêu cầu chấm dứt HĐBH trước hạn. Khoản phí này được trừ từ Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản.

Khách Hàng vui lòng tham khảo Quy Tắc và Điều Khoản sản phẩm để hiểu thêm về các khoản phí
tính cho BMBH.



MỘT SỐ ĐIỂM
CẦN LƯU Ý KHÁC

V.
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Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực và tất cả các quyền lợi của Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ chấm dứt 
trong các trường hợp sau:

a. Trong 4 Năm Hợp Đồng Đầu Tiên: 

i. Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực nếu trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo quy định 
tại Điều 17.1 (a)(i),  Bên Mua Bảo Hiểm vẫn không đóng đủ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản định kỳ đến hạn. 
Khi đó, Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc của ngày liền trước ngày đến 
hạn đóng phí của khoản Phí Bảo Hiểm Cơ Bản mà chưa được đóng nêu trên; hoặc 

ii. Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ Ngày Kỷ Niệm Tháng Hợp Đồng khi Giá Trị Tài Khoản 
Hợp Đồng, sau khi trừ đi Phí Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng, và (các) Khoản Nợ, nếu có, nhỏ hơn 
hoặc bằng 0, nếu trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo quy định tại Điều 17.1(a)(ii),
Bên Mua Bảo Hiểm vẫn không đóng phí bảo hiểm để Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng đủ cho việc
khấu trừ này.

b.    Từ Năm Hợp Đồng thứ 5 trở đi: Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ Ngày Kỷ Niệm Tháng 
Hợp Đồng khi Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng, sau khi trừ đi Phí Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng, và (các) 
Khoản Nợ, nếu có, nhỏ hơn hoặc bằng 0, nếu trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo
quy định tại Điều 17.1(b), Bên Mua Bảo Hiểm vẫn không đóng phí bảo hiểm để Giá Trị Tài Khoản
Hợp Đồng đủ cho việc khấu trừ này.  

Trong thời gian Hợp Đồng Bảo Hiểm mất hiệu lực, lãi suất đầu tư công bố sẽ không được phân bổ vào 
Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng.

26. HĐBH của tôi bị mất hiệu lực khi nào? 

Khi Hợp Đồng Bảo Hiểm bị mất hiệu lực, BMBH có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐBH,
nếu đáp ứng đủ tất cả các điều kiện sau:

a. BMBH nộp yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu của Prudential
trong vòng 24 tháng kể từ ngày HĐBH mất hiệu lực gần nhất nhưng không trễ hơn Ngày Đáo Hạn 
Hợp Đồng; và 

b. BMBH đóng đầy đủ khoản tiền để khôi phục hiệu lực HĐBH theo quy định của Prudential; và

c. BMBH và NĐBH đáp ứng mọi điều kiện thẩm định theo quy định của Prudential tại thời điểm
yêu cầu khôi phục hiệu lực HĐBH. 

27. Để khôi phục hiệu lực HĐBH, tôi cần thực hiện những gì?
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HĐBH này sẽ chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các sự kiện sau, tùy sự kiện nào xảy ra trước:

a. Khi kê khai thông tin không đầy đủ, chính xác và trung thực, mà với thông tin đúng và đủ đó, 
NĐBH không được chấp nhận BH; hoặc

b. Trong trường hợp BMBH/NĐBH cố ý hay vô ý vi phạm nghĩa vụ kê khai thông tin dẫn đến tăng 
mức độ rủi ro được bảo hiểm và BMBH không đồng ý tiếp tục HĐBH, hoặc

c. Khi NĐBH thay đổi nghề nghiệp/ công việc và/ hoặc nơi cư trú; và PVA quyết định chấm dứt bảo 
hiểm của NĐBH do sự thay đổi này; hoặc

d. HĐBH mất hiệu lực trong 24 tháng liên tục; hoặc

e. NĐBH của Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính tử vong; hoặc

f. Quyền lợi trường hợp TTTBVV đã được Prudential chấp thuận chi trả; hoặc

g. Ngày Đáo hạn Hợp Đồng; hoặc

h. BMBH yêu cầu chấm dứt hiệu lực Bảo Hiểm; hoặc

i. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

28. HĐBH của tôi bị chấm dứt hiệu lực khi nào?

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:
• Phí định kỳ: phí bảo hiểm cơ bản đến hạn của sản phẩm chính và 

phí bảo hiểm đến hạn của các bảo hiểm bán cùng

• KH: Khách hàng

• HĐ: Hợp đồng

• STBH: Số Tiền Bảo Hiểm

• NĐBH: Người được bảo hiểm

• BMBH: Bên Mua Bảo Hiểm

• GTTK Cơ Bản: Gíá Trị Tài Khoản Cơ Bản

• GTTK Đóng Thêm: Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm

• GTTKHĐ: Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng
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